	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	Năm học 2017 -2018
	MÔN: HÓA HỌC 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:     /      / 2018


I. Môc tiªu:
 1. KiÕn thøc: Nhằm kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh  sau khi học xong  kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c hîp chÊt h÷u c¬: C«ng thøc ph©n tö, c«ng thøc cÊu t¹o, tªn, tÝnh chÊt ho¸ häc, c¸ch ®iÒu chÕ. Từ đó phát hiện ra những thiếu sót của HS về kiến thức, về kĩ năng để có phương pháp giảng dạy phù hợp.
 2. KÜ n¨ng: -  KiÓm tra  kÜ n¨ng viÕt PTHH, quan s¸t hiÖn t­îng thÝ nghiÖm
                     -  KÜ n¨ng lµm bµi tËp tÝnh theo PTHH.

3. Gi¸o dôc: RÌn tÝnh cÈn thËn vµ trung thùc khi lµm bµi kiÓm tra.
4. Phát triển năng lực: Giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự lập, tự tin, trung thực, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

II.  MA TRẬN ĐỀ.
	         Mức độ
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	         Ban gi¸m hiÖu
	Tæ Chuy£N M¤N
	Nhãm tr­ëng



	        Đỗ Thị Thu Hoài
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Nguyễn Thị Nguyệt


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	Năm học 2017 -2018
	MÔN: HÓA HỌC 9

	Đề số 1
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:     /      / 2018


I. PhÇn tr¾c nghiÖm  ( 3 ®iÓm )
         Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.    
 C©u1. ChÊt  lµm mÊt mµu dung dÞch brom lµ:
	A. C2H2
	B. C2H4  

	C.  C6H6
	D. CH4


C©u 2. Dãy chất nào sau đây gồm toàn hợp chất hiđrocacbon?
	A. CH3Cl, C2H4, C2H2.
	B. CH3COOH, C2H4, C5H10

	C. CH4, C2H4, C2H2, C6H6
	D. C2H6, C3H8, C3H6, C4H8


 C©u 3. Cho 3,2 gam canxi cacbua (CaC2) tác dụng hết với nước, thu được một lượng khí axetilen (C2H2). Cho toàn bộ lượng khí  axetilen (C2H2) thu được tác dụng hoàn toàn với V lít dung dịch brom 0,2M. Giá trị của V là:
	A. 0,05 lít
	B. 0,15 lít

	C. 0,25 lít
	D. 0,5 lít


C©u 4. Axit axetic có thể tác dụng với :

	A. CuO, NaOH
	B. Ag, Na2O

	C. Fe, K2CO3
	D. Cu, KOH


C©u 5. Khi cho chất béo tác dụng với dung dịch kiềm sẽ thu được glixerol và:
	A. Mét muèi cña axit bÐo
	B. Hai muối của axit béo

	C. Hçn hîp axit béo
	D. Hỗn hợp muối của các axit béo


C©u 6. Công thức chung của chất béo là:
	A. RCOOCH3
	B. (RCOO)3C3H5

	C. RCOOC2H5
	D. (RCOO)2C2H4


  II. PhÇn Tù luËn (7 ®iÓm)  
C©u 1(2®): Viết phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: 
                     

             C2H4               C2H5OH               CH3COOH                 CH3COOC2H5
                                                                                                         
[image: image1.wmf])
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                                                                                  (CH3COO)2Zn                   

C©u 2(1®): Cã 2 lä chÊt láng mÊt nh·n, mçi lä ®ùng mét trong 2 chÊt kh«ng mµu sau:  C2H5OH vµ CH3COOH. Dïng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng chÊt trong mçi lä ? ViÕt PTHH (nÕu cã). 

C©u 3 (1®): Tại sao khi ăn cơm nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt ?

C©u 4(3®): Cho dung dịch axit axetic (CH3COOH) tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M.
         a) Viết PTHH của phản ứng.

         b) Tính số gam axit axetic đã tham gia phản ứng.

         c) Tính số gam muối CH3COONa tạo thành.

(Biết: C=12, H=1, O=16, Ca=40, Br=80, Na=23)
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	TỔ CHUYÊN MÔN
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 -2018
	 HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	Đề số 1
	MÔN: HÓA HỌC 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:     /      / 2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
           Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	§¸p ¸n
	A,B
	C,D
	D
	A,C
	D
	B


Chú ý: Với những câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng:

       + Nếu học sinh trả lời thiếu hoặc thừa một đáp án đúng thì không được điểm.
II. PhÇn tù luËn(7®)
	C©u
	Néi dung
	§iÓm

	1
(2®)
	(1) C2H4  + H2O  
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(3) CH3COOH  + C2H5OH  
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CH3COOC2H5 + H2O

 (4) 2 CH3COOH + Zn →    (CH3COO)2Zn     + H2
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(1®)
	Trích mỗi lọ một ít hóa chất làm mẫu thử:

Nhúng quỳ tím lần lượt vào từng mẫu thử, nếu quỳ tím:

-Đổi màu đỏ, mẫu thử đó là dung dịch CH3COOH

-Không đổi màu, mẫu thử đó là C2H5OH
	1

	3

(1đ)
	Cơm chứa một lượng lớn tinh bột, khi ăn cơm trong tuyến nước bọt của người có các enzim. Khi nhai kỹ cơm trong nước bọt sẽ xảy ra  sự thủy phân một phần tinh bột thành mantozơ và glucozơ nên có vị ngọt.
	1

	4
(3®)
	a) PTHH:   CH3COOH + NaOH → CH3COONa  + H2O (1)
	0,5

	
	b)    
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    Theo PT (1) ta có: 
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    Khối lượng axit axetic đã tham gia phản ứng là:

            
[image: image7.wmf]COOH
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c) Khối lượng muối CH3COONa tạo thành là:
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	Năm học 2017 -2018
	MÔN: HÓA HỌC 9

	Đề số 2
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:     /      / 2018


I. PhÇn tr¾c nghiÖm  ( 3 ®iÓm )
       Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.    

 C©u1. C¸c chÊt ®Òu lµm mÊt mµu dung dÞch brom lµ:

	A. CH4, C6H6
	B. C2H2, CH4

	C. C2H4, C2H2
	D. C2H4, C6H6


C©u 2. Dãy chất nào sau đây gồm toàn hợp chất hiđrocacbon?

	A. CH3COOC2H5, C2H4
	B. C2H6, C3H8

	C. C4H8, C5H12
	D. CH4,C2H5OH


 C©u 3. Cho 6,4 gam canxi cacbua (CaC2) tác dụng hết với nước, thu đượcmột lượng khí axetilen (C2H2). Cho toàn bộ lượng khí  axetilen (C2H2) thu được tác dụng hoàn toàn với V lít dung dịch brom 0,2M. Giá trị của V là:
	A. 0,5 lít
	B. 0,75 lít

	C. 1 lít
	D. 1,5 lít


C©u 4. Axit axetic  có thể tác dụng với :

	A. Na2O, NaOH
	B. CaCO3, CuO

	C. NaCl, K2CO3
	D. Cu, KOH


C©u 5. Khi cho chất béo tác dụng với dung dịch kiềm sẽ thu được glixerol và:
	A. Một muối của axit béo
	B. Hai muối của axit béo

	C. Ba muối của axit béo
	D. Một hỗn hợp muối của các axit béo


C©u 6. Công thức chung của chất béo là:

	A. (RCOO)3C3H5
	B. RCOOCH3

	C. (RCOO)2C2H4
	D. RCOOC2H5


  II. PhÇn Tù luËn (7 ®iÓm)  
C©u 1(2®): Viết phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: 

C2H5OH                CH3COOH              CH3COOC2H5
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                                                         C2H5OK               (CH3COO)2Cu                    

C©u 2(1®): Cã 2 lä chÊt khÝ mÊt nh·n, mçi lä ®ùng mét trong 2 chÊt khÝ kh«ng mµu sau: CH4 vµ C2H2. Dïng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng chÊt trong mçi lä ? ViÕt PTHH (nÕu cã). 
C©u 3 (1®): Vì sao ném đất đèn xuống ao làm cá chết ?
C©u 4(3®): Cho dung dịch axit axetic (CH3COOH) tác dụng hết với 200ml dung dịch KOH 0,5M.
         a) Viết PTHH của phản ứng.

         b) Tính số gam axit axetic đã tham gia phản ứng.

         c) Tính số gam muối CH3COOK tạo thành.

(Biết: C=12, H=1, O=16, Ca=40,Br=80, K=39)
	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN
	NHÓM CHUYÊN MÔN
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 -2018
	 HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	Đề số 2
	MÔN: HÓA HỌC 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày kiểm tra:     /      / 2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

           Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	§¸p ¸n
	C
	B,C
	C
	A,B
	D
	A


Chú ý: Với những câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng:

+ Nếu học sinh trả lời thiếu hoặc thừa một đáp án đúng thì không được điểm.

II. PhÇn tù luËn(7®)
	C©u
	Néi dung
	§iÓm

	1

(2®)
	(1) C2H5OH + O2 
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(2) CH3COOH  + C2H5OH  
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(3) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2↑
(4) 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu   + 2H2O
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(1®)
	Dẫn chất khí trong 2 lọ qua dung dịch Br2 (màu nâu đỏ):

+ Nếu chất khí nào làm mất màu dung dịch Br2 chất đó là C2H4
+ Nếu chất khí nào không làm mất màu dung dịch Br2 chất đó là CH4

      PTHH: C2H4 + Br2
[image: image13.wmf]¾¾®

C2H4Br2
	1

	3

(1đ)
	Đất đèn có thành phần chính là canxi cacbua CaC2, khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen và canxi hiđroxit:
                             CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
        Axetilen có thể tác dụng với nước tạo ra anđehit axetic, chính chất này làm tổn thương đến hoạt động hô hấp của cá vì vậy có thể làm cá chết
	0,5
0,5

	4

(3®)
	a) PTHH:   CH3COOH + KOH → CH3COOK  + H2O (1)
	0,5

	
	b)    
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    Theo PT (1) ta có: 
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    Khối lượng axit axetic đã tham gia phản ứng là:

            
[image: image16.wmf]COOH
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c) Khối lượng muối CH3COONa tạo thành là:
            
[image: image17.wmf]COOK
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